	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 668/QĐ-CĐYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2018


QuyẾt đỊnh

Về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hình thức chính quy
(Kỳ thi tháng 8 năm 2018)
hiỆu trưỞng trưỜng CAO ĐẲNG y tẾ bình đỊnh

 
Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và Biên bản của Hội đồng thi tốt nghiệp ngày 07/9/2018;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hình thức chính quy cho:

 
- 212 sinh viên ngành Điều dưỡng, Khóa VIII, niên khóa 2015-2018;

- 04 sinh viên ngành Điều dưỡng, Khóa VII, niên khóa 2014-2017;
 
- 224 sinh viên ngành Dược, Khóa IV, niên khóa 2015-2018;
 
- 07 sinh viên ngành Dược, Khóa III, niên khóa 2014-2017;

- 02 sinh viên ngành Dược, Khóa II, niên khóa 2013-2016;


- 01 sinh viên ngành Dược, Khóa I, niên khóa 2012-2015;

Và 02 sinh viên ngành Dược VLVH, Khóa I, niên khóa 2016-2018.

(Có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng chức năng, Trưởng bộ môn và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 






- Bộ GD&ĐT;

- Bộ Y tế;
 (Báo

- UBND tỉnh;      cáo)

- Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

	HIỆU TRƯỞNG
TS.BS Trần Đình Đạt


DANH SÁCH công nhẬn TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
KỲ THI THÁNG 8 NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 668/QĐ-CĐYT, ngày 07/9/2018 

của Hiệu trưởng Trường CĐYT Bình Định)
I. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG:
	TT
	Họ và tên sinh viên
	Giới
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	ĐIỀU DƯỠNG 8A:
	
	
	
	

	1
	Đỗ Thị Phú Ái
	Nữ
	27/05/1997
	Bình Định
	Khá

	2
	Blao
	Nữ
	21/10/1997
	Gia Lai
	Khá

	3
	Nguyễn Hà Tuyết Chuyên
	Nữ
	06/03/1997
	Bình Định
	Khá

	4
	Nguyễn Thị Diệp
	Nữ
	06/08/1997
	Bình Định
	Khá

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Nữ
	25/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Duyên
	Nữ
	25/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	7
	Nguyễn Châu Giang
	Nữ
	08/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	8
	Võ Thị Mỹ Hà
	Nữ
	08/07/1997
	Bình Định
	Khá

	9
	Nguyễn Văn Hảo
	Nam
	14/01/1996
	Bình Định
	Khá

	10
	Huỳnh Thúy Hằng
	Nữ
	28/01/1996
	Bình Định
	Khá

	11
	Trần Thị Hiền
	Nữ
	16/03/1997
	Bình Định
	Giỏi

	12
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	Nữ
	28/03/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	Nữ
	20/03/1997
	Bình Định
	Giỏi

	14
	Đinh Thị Hương
	Nữ
	22/05/1996
	Bình Định
	Khá

	15
	Võ Đình Kiệt
	Nam
	30/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	16
	Nguyễn Giáng Kiều
	Nữ
	20/07/1997
	Bình Định
	Khá

	17
	Nguyễn Bùi Chánh Long
	Nam
	04/02/1997
	Bình Định
	Khá

	18
	Phạm Tuấn Mẫn
	Nam
	10/10/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	19
	Lê Thị Thúy Ngân
	Nữ
	01/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	20
	Lê Thanh Ngọc
	Nữ
	01/10/1997
	Bình Định
	Khá

	21
	Lê Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	12/01/1997
	Bình Định
	Khá

	22
	Nguyễn Xuân Nhàn
	Nam
	30/01/1997
	Bình Định
	Khá

	23
	Nguyễn Thị Hồng Nhị
	Nữ
	17/08/1997
	Bình Định
	Khá

	24
	Nguyễn Thị Mỹ Ni
	Nữ
	26/03/1997
	Bình Định
	Khá

	25
	Huỳnh Thị Phi
	Nữ
	09/03/1996
	Bình Định
	Giỏi

	26
	Trần Thị Lan Phương
	Nữ
	16/10/1997
	Bình Định
	Khá

	27
	Trần Ngọc Quanh
	Nam
	18/04/1997
	Bình Định
	Khá

	28
	Nguyễn Thị Sen
	Nữ
	08/03/1997
	Bình Định
	Khá

	29
	Tô Thị Tâm
	Nữ
	10/11/1997
	Bình Định
	Khá

	30
	Trần Thanh Thảo
	Nữ
	10/07/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	31
	Võ Thị Hồng Thẩm
	Nữ
	03/06/1997
	Bình Định
	Khá

	32
	Đặng Thị Hồng Thịnh
	Nữ
	01/02/1997
	Bình Định
	Khá

	33
	Lê Văn Thoại
	Nam
	12/05/1997
	Bình Định
	Khá

	34
	Nguyễn Thị Bảo Thùy
	Nữ
	13/11/1997
	Bình Định
	Khá

	35
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	Nữ
	20/09/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	36
	Nguyễn Thị Liễu Thuyền
	Nữ
	10/05/1997
	Bình Định
	Khá

	37
	Nguyễn Trần Anh Thư
	Nữ
	11/02/1997
	Đồng Nai
	TB_Khá

	38
	Lưu Thị Huyền Trâm
	Nữ
	25/08/1997
	Bình Định
	Khá

	39
	Mai Trinh
	Nữ
	17/12/1996
	Bình Định
	Giỏi

	40
	Nguyễn Cẩm Tú
	Nữ
	08/02/1997
	Bình Định
	Khá

	41
	Ngô Thị Ánh Tuyết
	Nữ
	20/04/1997
	Bình Định
	Khá

	42
	Cao Thị Thúy Vân
	Nữ
	06/07/1997
	Bình Định
	Khá

	43
	Nguyễn Thị Lan Vi
	Nữ
	10/05/1997
	Bình Định
	Khá

	
	ĐIỀU DƯỠNG 8B:
	
	
	
	

	44
	Võ Thị Ái
	Nữ
	10/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	45
	Đỗ Thị Ca
	Nữ
	03/05/1997
	Bình Định
	Khá

	46
	Nguyễn Thị Phương Diệp
	Nữ
	07/07/1997
	Bình Định
	Giỏi

	47
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	Nữ
	01/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	48
	Hồ Xuân Dương
	Nam
	25/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	49
	Cù Minh Đang
	Nam
	11/04/1997
	Bình Định
	Khá

	50
	Phạm Thị Hà Giang
	Nữ
	25/09/1997
	Bình Định
	Khá

	51
	Đặng Thị Duyên Hải
	Nữ
	20/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	52
	Lê Thị Hằng
	Nữ
	10/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	53
	Lương Thị Hậu
	Nữ
	15/03/1997
	Bình Định
	Giỏi

	54
	Lê Thị Ngọc Hiền
	Nữ
	24/02/1997
	Bình Định
	Khá

	55
	Nguyễn Thị Diễm Hiếu
	Nữ
	03/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	56
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	Nữ
	25/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	57
	Trần Thị Huyền
	Nữ
	03/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	58
	Đỗ Thân Thanh Hương
	Nữ
	04/08/1997
	Bình Định
	Khá

	59
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Nữ
	21/01/1996
	Bình Định
	Khá

	60
	Châu Thị Kiều
	Nữ
	10/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	61
	Lý Thị Lan
	Nữ
	20/11/1997
	Bình Định
	Khá

	62
	Lương Thị Lệ
	Nữ
	28/09/1997
	Bình Định
	Khá

	63
	Trần Thị Mỹ Linh
	Nữ
	09/08/1997
	Bình Định
	Khá

	64
	Phạm Gia Ly
	Nữ
	20/07/1997
	Bình Định
	Khá

	65
	Rcom H' Rơ Nết
	Nữ
	14/06/1997
	Gia Lai
	Khá

	66
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Nữ
	18/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	67
	Lê Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	02/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	68
	Nguyễn Thị Ái Nhân
	Nữ
	10/01/1997
	Bình Định
	Khá

	69
	Dương Khả Như
	Nữ
	05/11/1997
	Bình Định
	Khá

	70
	Huỳnh Thị Mỹ Nữ
	Nữ
	10/02/1995
	Bình Định
	Khá

	71
	Võ Thị Hồng Phong
	Nữ
	08/11/1997
	Bình Định
	Khá

	72
	Huỳnh Phúc Quyên
	Nữ
	09/09/1997
	Bình Định
	Khá

	73
	Tạ Sơn Thắng
	Nam
	03/04/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	74
	Lê Thị Bích Thoa
	Nữ
	20/01/1997
	Bình Định
	Khá

	75
	Đặng Văn Thông
	Nam
	21/03/1997
	Bình Định
	Khá

	76
	Lê Thị Hồng Thủy
	Nữ
	02/02/1997
	Bình Định
	Khá

	77
	Nguyễn Thị Diệp Thúy
	Nữ
	20/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	78
	Nguyễn Huỳnh Thương
	Nữ
	10/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	79
	Nguyễn Thị Thùy Trâm
	Nữ
	10/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	80
	Bùi Thị Nguyệt Trúc
	Nữ
	21/02/1997
	Bình Định
	Khá

	81
	Dương Minh Tuấn
	Nam
	05/05/1997
	KonTum
	TB_Khá

	82
	Nguyễn Thị Băng Tuyết
	Nữ
	17/08/1997
	Bình Định
	Khá

	83
	Đỗ Thị Yến
	Nữ
	07/08/1996
	Bình Định
	Khá

	84
	Nguyễn Thị Thúy Vi
	Nữ
	20/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	
	ĐIỀU DƯỠNG 8C:
	
	
	
	

	85
	Dương Thị Kiều Duyên
	Nữ
	27/10/1997
	Bình Định
	Khá

	86
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	20/09/1997
	Bình Định
	Khá

	87
	Nguyễn Thị Hằng
	Nữ
	10/03/1997
	Bình Định
	Khá

	88
	Huỳnh Thị Bảo Hân
	Nữ
	24/05/1997
	Bình Định
	Khá

	89
	Nguyễn Mỹ Hậu
	Nam
	15/07/1997
	Bình Định
	Khá

	90
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	18/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	91
	Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
	Nữ
	23/06/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	92
	Phạm Thị Thu Hồng
	Nữ
	03/09/1997
	Bình Định
	Khá

	93
	Lê Thị Hường
	Nữ
	15/06/1997
	Bình Định
	Khá

	94
	Jinh
	Nam
	08/03/1996
	Gia Lai
	TB_Khá

	95
	Đặng Thị Xuân Kiều
	Nữ
	10/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	96
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Nữ
	10/12/1997
	Bình Định
	Khá

	97
	Trần Thị Kim Liên
	Nữ
	07/02/1997
	Bình Định
	Khá

	98
	Lương Thị Thanh Loan
	Nữ
	18/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	99
	Lê Thị Trúc Mai
	Nữ
	29/03/1997
	Bình Định
	Khá

	100
	Đinh Thị Nga
	Nữ
	01/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	101
	Phạm Thị Hồng Ngân
	Nữ
	08/10/1997
	Bình Định
	Khá

	102
	Phạm Thanh Ngọc
	Nữ
	02/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	103
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Nữ
	02/01/1997
	Bình Định
	Khá

	104
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân
	Nữ
	24/12/1997
	Bình Định
	Khá

	105
	Nguyễn Huỳnh Như
	Nữ
	23/07/1997
	Bình Định
	Khá

	106
	Nguyễn Thị Ngọc Nữ
	Nữ
	20/06/1997
	Bình Định
	Khá

	107
	Ngô Kiều Phúc
	Nữ
	12/01/1997
	Phú Yên
	Khá

	108
	Huỳnh Thị Bích Phượng
	Nữ
	12/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	109
	Pyơi
	Nữ
	28/06/1996
	Gia Lai
	Giỏi

	110
	Lê Thị Phương Quyên
	Nữ
	11/10/1997
	Bình Định
	Khá

	111
	Lê Thị Tuyết Sương
	Nữ
	20/04/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	112
	Trần Nhật Tân
	Nam
	24/04/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	113
	Đinh Thị Thảo
	Nữ
	26/06/1996
	Bình Định
	Giỏi

	114
	Võ Thị Thu Thảo
	Nữ
	14/03/1996
	Bình Định
	Giỏi

	115
	Nguyễn Thu Thoa
	Nữ
	24/11/1997
	Bình Định
	Khá

	116
	Thoăi
	Nữ
	09/03/1997
	Gia Lai
	Khá

	117
	Lê Thị Hồng Thu
	Nữ
	04/08/1997
	Bình Định
	Giỏi

	118
	Võ Thị Thanh Thủy
	Nữ
	26/10/1997
	Bình Định
	Khá

	119
	Nguyễn Thị Thúy
	Nữ
	28/10/1997
	Bình Định
	Khá

	120
	Trần Thị Bích Trà
	Nữ
	27/08/1997
	Bình Định
	Khá

	121
	Tran
	Nữ
	12/04/1997
	Gia Lai
	Giỏi

	122
	Trần Ngọc Huệ Trinh
	Nữ
	26/03/1997
	Đồng Nai
	Khá

	123
	Phạm Thị Mỹ Trúc
	Nữ
	12/06/1997
	Bình Định
	Khá

	124
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Nữ
	14/10/1997
	Bình Định
	Khá

	125
	Đặng Thị Út
	Nữ
	22/11/1997
	Bình Định
	Khá

	126
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Nữ
	10/07/1997
	Bình Định
	Khá

	127
	Ngô Thị Hồng Yến
	Nữ
	04/09/1997
	Bình Định
	Khá

	
	ĐIỀU DƯỠNG 8D:
	
	
	
	

	128
	Võ Thị Ngọc Ánh
	Nữ
	13/05/1997
	Bình Định
	Khá

	129
	Lưu Quỳnh Chi
	Nữ
	03/09/1997
	Bình Định
	Khá

	130
	Lê Thị Diễm
	Nữ
	15/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	131
	Mai Hạnh Duyên
	Nữ
	10/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	132
	Trần Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	10/11/1996
	Bình Định
	Giỏi

	133
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Nữ
	03/07/1997
	Bình Định
	Khá

	134
	Trần Thị Hạnh
	Nữ
	24/05/1997
	Phú Yên
	Giỏi

	135
	Đặng Thị Mỹ Hằng
	Nữ
	20/09/1997
	Bình Định
	Khá

	136
	Phan Thị Mỹ Hậu
	Nữ
	02/06/1997
	Bình Định
	Giỏi

	137
	Phan Thị Hoa
	Nữ
	08/03/1997
	Bình Định
	Khá

	138
	Phan Thanh Huy
	Nam
	04/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	139
	Mai Thị Xuân Hương
	Nữ
	16/04/1997
	Bình Định
	Khá

	140
	Võ Thị Bích Kha
	Nữ
	20/05/1994
	Bình Định
	Khá

	141
	Hà Mỹ Kiều
	Nữ
	12/08/1997
	Bình Định
	Khá

	142
	Đặng Thị Hương Lành
	Nữ
	29/03/1996
	Bình Định
	Giỏi

	143
	Huỳnh Thị Kim Linh
	Nữ
	10/08/1997
	Bình Định
	Giỏi

	144
	Nguyễn Thị Loan
	Nữ
	05/05/1997
	Bình Định
	Khá

	145
	Nguyễn Như Mai
	Nữ
	11/07/1997
	Bình Định
	Khá

	146
	Trương Thị Mỹ Ngà
	Nữ
	25/07/1997
	Bình Định
	Khá

	147
	Trần Thị Bích Ngọc
	Nữ
	07/06/1997
	Bình Định
	Khá

	148
	Trần Thị Bích Nguyệt
	Nữ
	14/03/1997
	Quảng Nam
	Khá

	149
	Nguyễn Tâm Nhi
	Nữ
	01/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	150
	Nguyễn Thị Tố Như
	Nữ
	20/08/1997
	Bình Định
	Khá

	151
	Phan Thị Nữ
	Nữ
	19/09/1996
	Bình Định
	Giỏi

	152
	Nguyễn Hữu Phước
	Nam
	19/09/1996
	Bình Định
	Giỏi

	153
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Nữ
	10/04/1997
	Bình Định
	Khá

	154
	Bùi Thị Quanh
	Nữ
	06/03/1997
	Gia Lai
	Giỏi

	155
	Đồng Thị Lệ Tâm
	Nữ
	11/06/1997
	Bình Định
	Khá

	156
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	05/04/1996
	Bình Định
	Khá

	157
	Trịnh Thị Kim Thoa
	Nữ
	21/11/1997
	Bình Định
	Khá

	158
	Ngô Thị Lệ Thu
	Nữ
	22/06/1997
	Bình Định
	Khá

	159
	Võ Thị Thanh Thủy
	Nữ
	26/01/1997
	Khánh Hòa
	Giỏi

	160
	Trần Thị Kim Thúy
	Nữ
	14/05/1996
	Đắk Lắk
	Khá

	161
	Nguyễn Thị Ngọc Thương
	Nữ
	25/12/1997
	Bình Định
	Khá

	162
	Trần Thị Thanh Trà
	Nữ
	04/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	163
	Châu Nữ Kiều Trang
	Nữ
	12/10/1997
	Bình Định
	Khá

	164
	Võ Út Trinh
	Nữ
	10/08/1997
	Bình Định
	Khá

	165
	Võ Thị Thanh Trúc
	Nữ
	19/09/1997
	Bình Định
	Khá

	166
	Lưu Văn Tuyển
	Nam
	16/05/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	167
	Nguyễn Thị Hồng Uyên
	Nữ
	20/07/1997
	Bình Định
	Khá

	168
	Võ Vân
	Nam
	08/06/1997
	Bình Định
	Khá

	169
	Trần Thị Hiển Vy
	Nữ
	15/01/1997
	Bình Định
	Khá

	170
	Trần Thị Ngọc Yến
	Nữ
	27/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	
	ĐIỀU DƯỠNG 8E:
	
	
	
	

	171
	Đặng Thị Bảy
	Nữ
	05/10/1996
	Bình Định
	Giỏi

	172
	Võ Thị Duy Cẩm
	Nữ
	06/08/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	173
	Đặng Thị Kim Chi
	Nữ
	22/04/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	174
	Vương Trần Ngọc Diễm
	Nữ
	26/07/1997
	Bình Định
	Khá

	175
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Nữ
	19/04/1997
	Bình Định
	Khá

	176
	Nguyễn Thị Bích Duyên
	Nữ
	26/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	177
	Hồ Thị Lệ Giang
	Nữ
	27/03/1997
	Bình Định
	Khá

	178
	Trương Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	02/08/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	179
	Hồ Thị Bích Hằng
	Nữ
	24/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	180
	Võ Thị Hậu
	Nữ
	24/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	181
	Phạm Thị Hiền
	Nữ
	30/06/1997
	Bình Định
	Khá

	182
	Trần Thị Lệ Hoa
	Nữ
	20/12/1997
	Bình Định
	Khá

	183
	Huỳnh Thị Minh Huệ
	Nữ
	06/10/1997
	Bình Định
	Khá

	184
	Võ Đức Huy
	Nam
	14/04/1997
	Bình Định
	Khá

	185
	Nguyễn Thị Diễm Hương
	Nữ
	11/05/1997
	Quảng Ngãi
	Khá

	186
	Trần Minh Khả
	Nam
	10/04/1997
	Bình Định
	Khá

	187
	Lê Ngọc Diễm Kiều
	Nữ
	30/09/1997
	Bình Định
	Khá

	188
	Bùi Thị Mỹ Lệ
	Nữ
	20/11/1997
	Bình Định
	Khá

	189
	Nguyễn Phi Linh
	Nam
	16/11/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	190
	Thái Thị Hồng Loan
	Nữ
	13/11/1996
	Gia Lai
	Giỏi

	191
	Phạm Thị Tuyết Mai
	Nữ
	17/10/1997
	Bình Định
	Khá

	192
	Đặng Thị Mỹ Ngọc
	Nữ
	04/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	193
	Trần Đỗ Ái Nhi
	Nữ
	24/04/1996
	Bình Định
	Khá

	194
	Nguyễn Thị Nhung
	Nữ
	07/06/1997
	Bình Định
	Khá

	195
	Nguyễn Thị Mỹ Nương
	Nữ
	26/12/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	196
	Lê Thị Hồng Phương
	Nữ
	21/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	197
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Nữ
	26/12/1997
	Bình Định
	Khá

	198
	Nguyễn Đình Quanh
	Nam
	01/12/1997
	Bình Định
	Khá

	199
	Phan Thị Diệu Thảo
	Nữ
	20/08/1997
	Bình Định
	Khá

	200
	Hồ Thị Thiện
	Nữ
	04/04/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	201
	Ngô Thúy Thùy
	Nữ
	16/05/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	202
	Trần Thị Thu Thúy
	Nữ
	06/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	203
	Lê Thị Thanh Thuyền
	Nữ
	06/08/1997
	Bình Định
	Khá

	204
	Đặng Trần Gia Thư
	Nữ
	08/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	205
	Nguyễn Thủy Tiên
	Nữ
	26/06/1997
	Bình Định
	Giỏi

	206
	Huỳnh Như Trang
	Nữ
	09/12/1997
	Bình Định
	Khá

	207
	Bùi Thị Ngọc Trâm
	Nữ
	29/01/1997
	Bình Định
	Khá

	208
	Võ Tiến Trịnh
	Nam
	20/02/1997
	Bình Định
	Khá

	209
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	Nữ
	20/04/1997
	Bình Định
	Khá

	210
	Nguyễn Thị Tú Uyên
	Nữ
	06/12/1997
	Bình Định
	Khá

	211
	Lê Phạm Triều Vi
	Nữ
	18/08/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	212
	Lê Thị Kim Xuân
	Nữ
	18/06/1997
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Khá

	
	ĐIỀU DƯỠNG 7A:
	
	
	
	

	213
	Trương Bảo Nhi
	Nữ
	10/01/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	
	ĐIỀU DƯỠNG 7B:
	
	
	
	

	214
	Lê Thị Hồng Sương
	Nữ
	05/09/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	215
	Võ Thị Bích Tuyền
	Nữ
	01/06/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	
	ĐIỀU DƯỠNG 7E:
	
	
	
	

	216
	Nguyễn Ngân Thi
	Nữ
	20/09/1996
	Bình Định
	TB_Khá


II. NGÀNH DƯỢC:
	TT
	Họ và tên sinh viên
	Giới
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại

tốt nghiệp

	
	DƯỢC 4A:
	
	
	
	

	1
	Đỗ Thị Diễm
	Nữ
	06/03/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	2
	Trương Thị Kim Dung
	Nữ
	21/01/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	3
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	06/12/1997
	Bình Định
	Khá

	4
	Hồ Văn Định
	Nam
	30/10/1997
	Đắk Lắk
	TB_Khá

	5
	Phạm Ngọc Hà
	Nữ
	14/05/1997
	Bình Định
	Khá

	6
	Thái Thị Bảo Hạnh
	Nữ
	22/10/1997
	Gia Lai
	Khá

	7
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Nữ
	12/12/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	8
	Võ Thị Thanh Hằng
	Nữ
	30/09/1997
	Bình Định
	Khá

	9
	Trần Thái Thảo Hân
	Nữ
	26/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	10
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Nữ
	28/10/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	11
	Lê Thị Thắm Hồng
	Nữ
	27/09/1997
	Bình Định
	Khá

	12
	Tạ Thị Mỹ Huệ
	Nữ
	12/09/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	13
	Nguyễn Thị Thanh Huynh
	Nữ
	01/04/1997
	Bình Định
	Khá

	14
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Nữ
	12/01/1997
	Bình Định
	Khá

	15
	Nguyễn Thị Lài
	Nữ
	13/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	16
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Nữ
	16/11/1997
	Bình Định
	Khá

	17
	Phan Thị Bích Liễu
	Nữ
	04/07/1997
	Bình Định
	Khá

	18
	Lê Thị Linh
	Nữ
	03/06/1997
	Hải Dương
	Khá

	19
	Lê Thị Loan
	Nữ
	06/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	20
	Huỳnh Thị Kim Ly
	Nữ
	22/07/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	21
	Võ Thị Mai
	Nữ
	22/05/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	22
	Hồ Nguyễn Phương Nam
	Nam
	10/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	23
	Nguyễn Trúc Ngân
	Nữ
	13/03/1997
	Bình Định
	Khá

	24
	Lê Thị Thu Nghị
	Nữ
	10/09/1997
	Bình Định
	Khá

	25
	Phạm Thị Nguyệt
	Nữ
	20/03/1997
	Bình Định
	Giỏi

	26
	Trần Thị Nhàn
	Nữ
	05/04/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	27
	Diệp Ái Nhi
	Nữ
	05/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	28
	Phạm Thị Mỹ Oanh
	Nữ
	22/09/1997
	Bình Định
	Khá

	29
	Ngô Thị Phụng
	Nữ
	29/05/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	30
	Đỗ Thị Qua
	Nữ
	16/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	31
	Nguyễn Thị Tố Quyên
	Nữ
	13/10/1997
	Bình Định
	Khá

	32
	Bùi Thị Thanh Tâm
	Nữ
	16/08/1997
	Bình Định
	Khá

	33
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	20/07/1996
	Bình Định
	Khá

	34
	Trần Thu Thịnh
	Nữ
	05/08/1997
	Bình Định
	Khá

	35
	Nguyễn Thị Thu
	Nữ
	12/06/1997
	Bình Định
	Khá

	36
	Trần Thị Thường
	Nữ
	20/11/1997
	Bình Định
	Khá

	37
	Hồ Sỹ Tín
	Nam
	18/08/1997
	Bình Định
	Khá

	38
	Lê Thị Trang
	Nữ
	30/06/1997
	Bình Định
	Khá

	39
	Võ Thị Trang
	Nữ
	01/05/1997
	Bình Định
	Khá

	40
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	Nữ
	19/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	41
	Nguyễn Tuyết Trinh
	Nữ
	20/10/1997
	Bình Định
	Khá

	42
	Phạm Thị Thủy Trúc
	Nữ
	26/06/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	43
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Nữ
	28/03/1997
	Bình Định
	Khá

	44
	Phạm Thị Tố Viên
	Nữ
	01/07/1997
	Bình Định
	Khá

	45
	Hà Thị Trúc Vy
	Nữ
	20/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	46
	Đặng Thị Diễm Xuân
	Nữ
	26/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	
	DƯỢC 4B:
	
	
	
	

	47
	Võ Thị Thúy Ái
	Nữ
	20/04/1997
	Bình Định
	Khá

	48
	Nguyễn Minh Anh
	Nữ
	15/08/1997
	Bình Định
	Khá

	49
	Châu Thị Hồng Ân
	Nữ
	03/06/1997
	Bình Định
	Khá

	50
	Phạm Thị Chí
	Nữ
	08/10/1997
	Bình Định
	Khá

	51
	Phạm Thị Thùy Diễm
	Nữ
	15/09/1997
	Bình Định
	Khá

	52
	Trịnh Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	04/06/1997
	Bình Định
	Khá

	53
	Phan Thị Thanh Hà
	Nữ
	20/08/1996
	Bình Định
	Giỏi

	54
	Dương Hiếu Hạnh
	Nữ
	20/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	55
	Đào Thị Hằng
	Nữ
	09/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	56
	Phan Thị Thu Hằng
	Nữ
	11/03/1997
	Bình Định
	Khá

	57
	Võ Thị Hoa
	Nữ
	24/06/1997
	Đắk Lắk
	Giỏi

	58
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Nữ
	22/05/1996
	Bình Định
	Giỏi

	59
	Đặng Kiều Hưng
	Nữ
	08/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	60
	Nguyễn Thị Mỹ Hường
	Nữ
	28/09/1997
	Đắk Lắk
	Giỏi

	61
	Từ Duy Khương
	Nam
	20/04/1996
	Bình Định
	Giỏi

	62
	Hoàng Thị Lan
	Nữ
	10/09/1997
	Hà Tĩnh
	Khá

	63
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Nữ
	20/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	64
	Châu Thị Yến Linh
	Nữ
	21/07/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	65
	Nguyễn Lữ Ái Linh
	Nữ
	12/06/1996
	Khánh Hòa
	Giỏi

	66
	Nguyễn Thị Sao Ly
	Nữ
	26/04/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	67
	Nguyễn Thị Mận
	Nữ
	02/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	68
	Phan Thị Ý Nghi
	Nữ
	08/04/1997
	Bình Định
	Khá

	69
	Phan Thị Thu Nguyệt
	Nữ
	21/08/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	70
	Nguyễn Thu Nhân
	Nữ
	28/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	71
	Ngô Thị Út Nhi
	Nữ
	11/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	72
	Đinh Thị Mỹ Nhiên
	Nữ
	15/12/1997
	Bình Định
	Khá

	73
	Chế Thị Mỹ Nữ
	Nữ
	12/04/1997
	Bình Định
	Khá

	74
	Văn Thị Thúy Oanh
	Nữ
	28/02/1997
	Bình Định
	Khá

	75
	Lê Thị Thanh Qui
	Nữ
	06/06/1997
	Bình Định
	Giỏi

	76
	Võ Thị Tú Quyên
	Nữ
	18/03/1997
	Đắk Lắk
	Khá

	77
	Nguyễn Bá Sơn
	Nam
	04/04/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	78
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	27/11/1997
	Bình Định
	Khá

	79
	Nguyễn Thị Thu Thắm
	Nữ
	10/09/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	80
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Nữ
	30/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	81
	Trần Thị Kim Thu
	Nữ
	28/09/1997
	Bình Định
	Khá

	82
	Võ Thị Kim Tồn
	Nữ
	16/09/1995
	Bình Định
	Khá

	83
	Nguyễn Thị Kim Trang
	Nữ
	20/06/1997
	Bình Định
	Khá

	84
	Nguyễn Ngọc Trân
	Nữ
	19/08/1997
	Bình Định
	Giỏi

	85
	Cao Thu Trinh
	Nữ
	18/12/1997
	Bình Định
	Khá

	86
	Tăng Thị Mỹ Trinh
	Nữ
	06/08/1996
	Gia Lai
	Khá

	87
	Hồ Thị Minh Truyết
	Nữ
	20/02/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	88
	Huỳnh Thị Ngọc Tuyết
	Nữ
	25/01/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	89
	Nguyễn Tường Vi
	Nữ
	20/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	90
	Huỳnh Thị Thúy Vy
	Nữ
	07/03/1997
	Bình Định
	Khá

	
	DƯỢC 4C:
	
	
	
	

	91
	Nguyễn Thị Chi
	Nữ
	20/11/1996
	Bình Định
	Khá

	92
	Trần Quốc Cường
	Nam
	31/03/1997
	Bình Định
	Khá

	93
	Nguyễn Thúy Duy
	Nữ
	02/12/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	94
	Trần Quốc Dương
	Nam
	10/12/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	95
	Ngô Thị Mộng Điệp
	Nữ
	07/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	96
	Trần Quý Đông
	Nữ
	10/11/1997
	Bình Định
	Khá

	97
	Lê Thị Xuân Giang
	Nữ
	23/12/1997
	Bình Định
	Khá

	98
	Huỳnh Thị Hạnh
	Nữ
	16/07/1997
	Bình Định
	Khá

	99
	Đỗ Thị Ngọc Hằng
	Nữ
	08/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	100
	Thơ Thị Thu Hằng
	Nữ
	03/06/1997
	Gia Lai
	Khá

	101
	Nguyễn Thị Hậu
	Nữ
	02/10/1997
	Bình Định
	Khá

	102
	Bùi Thị Minh Hiếu
	Nữ
	29/05/1996
	Bình Định
	Khá

	103
	Võ Vi Hoa
	Nữ
	19/10/1996
	Bình Định
	Khá

	104
	Trần Thị Thanh Hồng
	Nữ
	05/09/1997
	Bình Định
	Khá

	105
	Võ Thị Cẩm Huyên
	Nữ
	24/06/1997
	Bình Định
	Khá

	106
	Đào Thị Bích Hương
	Nữ
	20/08/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	107
	Trần Ngô Bảo Linh
	Nữ
	09/06/1997
	Bình Định
	Giỏi

	108
	Trần Thị Kim Linh
	Nữ
	19/05/1997
	Gia Lai
	Khá

	109
	Võ Thị Thu Lợi
	Nữ
	15/09/1997
	Bình Định
	Giỏi

	110
	Phạm Thị Ngọc Lý
	Nữ
	17/02/1997
	Bình Định
	Khá

	111
	Nguyễn Thị Văn Minh
	Nữ
	16/03/1997
	Bình Định
	Khá

	112
	Trịnh Thị Tú Nga
	Nữ
	10/07/1997
	Bình Định
	Khá

	113
	Trần Minh Nguyệt
	Nữ
	06/02/1997
	Bình Định
	Khá

	114
	Võ Thị Thu Nhân
	Nữ
	27/07/1997
	Bình Định
	Khá

	115
	Nguyễn Ái Nhi
	Nữ
	27/06/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	116
	Lê Thị Hồng Nhung
	Nữ
	15/07/1997
	Gia Lai
	Khá

	117
	Võ Thị Nữ
	Nữ
	05/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	118
	Lê Thị Phúc
	Nữ
	20/08/1997
	Bình Định
	Khá

	119
	Huỳnh Thị Ái Phương
	Nữ
	27/11/1997
	Bình Định
	Khá

	120
	Nguyễn Thị Hồng Quí
	Nữ
	16/09/1996
	Bình Định
	Khá

	121
	Lê Phạm Ánh Quỳnh
	Nữ
	12/09/1996
	Bình Định
	Giỏi

	122
	Huỳnh Thị Ta
	Nữ
	02/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	123
	Ngô Thị Thanh Tâm
	Nữ
	20/05/1997
	Bình Định
	Giỏi

	124
	Hồ Phương Thảo
	Nữ
	22/06/1997
	Bình Định
	Khá

	125
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	15/11/1997
	Bình Định
	Khá

	126
	Nguyễn Thị Thoa
	Nữ
	01/07/1997
	Bình Định
	Khá

	127
	Huỳnh Thị Nguyên Thủy
	Nữ
	10/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	128
	Cao Thị Thương
	Nữ
	07/12/1997
	Thanh Hóa
	Khá

	129
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nữ
	12/11/1997
	Bình Định
	Khá

	130
	Nguyễn Thị Đăng Trâm
	Nữ
	18/03/1997
	Gia Lai
	Khá

	131
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Nữ
	20/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	132
	Huỳnh Thị Tùng
	Nữ
	30/10/1997
	Bình Định
	Khá

	133
	Đoàn Thị Bích Ty
	Nữ
	16/05/1997
	Bình Định
	Khá

	134
	Trần Thị Khánh Vi
	Nữ
	13/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	135
	Hồng Quốc Vũ
	Nam
	11/09/1997
	Bình Định
	Khá

	136
	Nguyễn Thị Ái Vy
	Nữ
	30/08/1997
	Bình Định
	Giỏi

	
	DƯỢC 4D:
	
	
	
	

	137
	Võ Thị Kim Bình
	Nữ
	13/12/1996
	Bình Định
	Giỏi

	138
	Nguyễn Thị Bông
	Nữ
	24/10/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	139
	Đào Thị Diệu
	Nữ
	20/08/1997
	Bình Định
	Khá

	140
	Lê Ngọc Hiền Duyên
	Nữ
	20/12/1996
	Bình Định
	Giỏi

	141
	Lê Thị Lin Đa
	Nữ
	31/08/1997
	Thừa Thiên-Huế
	Khá

	142
	Lê Huỳnh Đức
	Nam
	28/08/1997
	Bình Định
	Khá

	143
	Phạm Thị Mộng Giàu
	Nữ
	06/05/1997
	Bình Định
	Khá

	144
	Lê Thị Ngọc Hạ
	Nữ
	01/06/1997
	Bình Định
	Khá

	145
	Lê Thị Lệ Hằng
	Nữ
	15/05/1997
	Bình Định
	Khá

	146
	Đinh Thị Mỹ Hậu
	Nữ
	11/02/1997
	Bình Định
	Khá

	147
	Nguyễn Thị Hòa
	Nữ
	26/05/1997
	Gia Lai
	Khá

	148
	Lê Thị Thanh Huệ
	Nữ
	25/02/1996
	Gia Lai
	Giỏi

	149
	Lê Phan Thanh Huyền
	Nữ
	12/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	150
	Nguyễn Mai Hương
	Nữ
	22/07/1997
	Bình Định
	Khá

	151
	Huỳnh Thị Thúy Kiều
	Nữ
	01/12/1997
	Bình Định
	Khá

	152
	Hà Thị Thúy Lê
	Nữ
	10/02/1997
	Quảng Ngãi
	Giỏi

	153
	Đoàn Thị Kim Linh
	Nữ
	16/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	154
	Lê Thị Tuyết Mai
	Nữ
	05/07/1997
	Bình Định
	Khá

	155
	Nguyễn Văn Minh
	Nam
	16/04/1993
	Bình Định
	Khá

	156
	Nguyễn Kim Ngân
	Nữ
	01/01/1997
	Bình Định
	Khá

	157
	Nguyễn Thị Nhẫn
	Nữ
	12/05/1997
	Bình Định
	Khá

	158
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Nữ
	26/07/1996
	Đắk Lắk
	TB_Khá

	159
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Nữ
	15/10/1997
	Bình Định
	Khá

	160
	Lê Thị Nhung
	Nữ
	24/11/1995
	Bình Định
	Khá

	161
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Nữ
	02/07/1997
	Phú Yên
	Khá

	162
	Nguyễn Thị Hạnh Phúc
	Nữ
	05/10/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	163
	Phạm Thị Ánh Phượng
	Nữ
	22/11/1997
	Gia Lai
	Giỏi

	164
	Bùi Thị Mỹ Quyên
	Nữ
	27/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	165
	Nguyễn Trình Như Quỳnh
	Nữ
	26/01/1997
	Bình Định
	Khá

	166
	Nguyễn Thị Tài
	Nữ
	04/12/1997
	Bình Định
	Khá

	167
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	01/10/1997
	Bình Định
	Khá

	168
	Phạm Thị Mai Thảo
	Nữ
	10/10/1997
	Bình Định
	Khá

	169
	Đỗ Thị Út Thương
	Nữ
	15/09/1996
	Đắk Lắk
	Khá

	170
	Đỗ Thị Trang
	Nữ
	20/11/1997
	Đắk Lắk
	Giỏi

	171
	Nguyễn Thị Thúy Trang
	Nữ
	30/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	172
	Phạm Thị Bích Trâm
	Nữ
	27/09/1997
	Bình Định
	Khá

	173
	Lê Thị Mỹ Trinh
	Nữ
	22/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	174
	Đặng Thị Thủy Trúc
	Nữ
	05/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	175
	Bùi Thị Thanh Tuyến
	Nữ
	06/06/1997
	Quảng Ngãi
	Giỏi

	176
	Nguyễn Thu Uyên
	Nữ
	25/09/1997
	Bình Định
	Khá

	177
	Đặng Thị Mỹ Viên
	Nữ
	20/04/1996
	Bình Định
	Giỏi

	178
	Đặng Thị Bích Vương
	Nữ
	18/06/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	179
	Tăng Thị Thúy Vy
	Nữ
	02/01/1997
	Bình Định
	Khá

	180
	Phan Thị Kiều
	Nữ
	12/07/1996
	Bình Định
	Khá

	
	DƯỢC 4E:
	
	
	
	

	181
	Đào Thị Ánh Diễm
	Nữ
	28/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	182
	Nguyễn Mĩ Duyên
	Nữ
	09/06/1996
	Bình Định
	Giỏi

	183
	Đào Thị Kim Đính
	Nữ
	14/05/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	184
	Võ Hồng Đức
	Nam
	06/07/1997
	Phú Yên
	Khá

	185
	Nguyễn Thị Lệ Hà
	Nữ
	16/04/1997
	Bình Định
	Khá

	186
	Nguyễn Vũ Minh Hạnh
	Nữ
	24/02/1997
	Gia Lai
	TB_Khá

	187
	Nguyễn Thị Hằng
	Nữ
	06/12/1996
	Nghệ An
	Khá

	188
	Trương Thị Thuý Hằng
	Nữ
	02/03/1997
	Bình Định
	Khá

	189
	Lương Gia Hân
	Nữ
	16/09/1997
	Bình Định
	Khá

	190
	Hà Thị Hậu
	Nữ
	10/06/1997
	Bình Định
	Khá

	191
	Trần Thị Hiệu
	Nữ
	16/12/1997
	Bình Định
	Khá

	192
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	Nữ
	11/01/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	193
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Nữ
	09/03/1997
	Bình Định
	Giỏi

	194
	Phan Thị Thu Huyền
	Nữ
	25/03/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	195
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Nữ
	08/11/1997
	Đắk Lắk
	Giỏi

	196
	Lưu Thị Lài
	Nữ
	11/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	197
	Nguyễn Thị Liễu
	Nữ
	30/12/1997
	Bình Định
	Khá

	198
	Phan Hoàng Long
	Nam
	04/03/1997
	Bình Định
	Khá

	199
	Nguyễn Thị Mỹ Lựu
	Nữ
	28/04/1997
	Bình Định
	Giỏi

	200
	Trần Thị Hoàng Mai
	Nữ
	01/02/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	201
	Phan Thị Bích My
	Nữ
	13/02/1997
	Bình Định
	Giỏi

	202
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Nữ
	13/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	203
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	10/08/1997
	Bình Định
	Giỏi

	204
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Nữ
	09/09/1997
	Gia Lai
	TB_Khá

	205
	Nguyễn Thị Thanh Nhi
	Nữ
	16/03/1997
	Bình Định
	Khá

	206
	Nguyễn Thị Mỹ Oanh
	Nữ
	10/11/1997
	Quảng Ngãi
	Khá

	207
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Nữ
	30/07/1997
	Bình Định
	Giỏi

	208
	Trần Thị Bích Phượng
	Nữ
	01/12/1997
	Bình Định
	Khá

	209
	Nguyễn Thảo Quyên
	Nữ
	26/06/1997
	Lâm Đồng
	Khá

	210
	Đào Thị Thu Sang
	Nữ
	14/12/1996
	Gia Lai
	Khá

	211
	Phan Thu Tài
	Nữ
	20/10/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	212
	Trần Thị Thanh Thảo
	Nữ
	13/03/1997
	Bình Định
	Khá

	213
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Nữ
	19/12/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	214
	Huỳnh Thị Hà Thu
	Nữ
	18/06/1997
	Bình Định
	Khá

	215
	Lê Thị Minh Thương
	Nữ
	20/10/1997
	Quảng Ngãi
	TB_Khá

	216
	Hồ Thị Hoa Tím
	Nữ
	10/11/1997
	Bình Định
	Giỏi

	217
	Lê Thị Thùy Trang
	Nữ
	02/12/1997
	Bình Định
	Giỏi

	218
	Phan Thị Kiều Trâm
	Nữ
	20/01/1997
	Bình Định
	Giỏi

	219
	Nguyễn Thị Việt Trinh
	Nữ
	06/10/1997
	Bình Định
	Giỏi

	220
	Nguyễn Thị Trúc
	Nữ
	21/05/1997
	Bình Định
	Khá

	221
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Nữ
	22/10/1997
	Bình Định
	TB_Khá

	222
	Lương Thị Hải Vi
	Nữ
	03/12/1997
	KonTum
	Khá

	223
	Nguyễn Thị Thu Viên
	Nữ
	16/07/1996
	Bình Định
	Khá

	224
	Trần Thị Xâm
	Nữ
	01/04/1996
	Bình Định
	Giỏi

	
	DƯỢC 1B:
	
	
	
	

	225
	Nguyễn Thanh Như
	Nữ
	24/04/1994
	Bình Định
	TB_Khá

	
	DƯỢC 2B:
	
	
	
	

	226
	Đoàn Lê Hoài Nam
	Nam
	30/11/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	227
	Ngô Lê Vĩnh Thịnh
	Nam
	01/12/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	
	DƯỢC 3A:
	
	
	
	

	228
	Lê Tuấn Anh
	Nam
	29/04/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	229
	Nguyễn Yến Anh
	Nữ
	16/01/1996
	Gia Lai
	TB_Khá

	230
	Nguyễn Thành Lai
	Nam
	13/08/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	
	DƯỢC 3B:
	
	
	
	

	231
	Phan Chí Cường
	Nam
	17/07/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	232
	Lê Thị Mĩ Linh
	Nữ
	16/06/1996
	Bình Định
	TB_Khá

	
	DƯỢC 3C:
	
	
	
	

	233
	Nguyễn Thị Diễm Hương
	Nữ
	20/08/1995
	Gia Lai
	Khá

	234
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	Nữ
	20/04/1995
	Bình Định
	TB_Khá

	
	DƯỢC VLVH 1A:
	
	
	
	

	235
	Huỳnh Thị Ái Mỹ Ly Ly
	Nữ
	28/05/1990
	Lâm Đồng
	Khá

	236
	Đặng Thị Thùy
	Nữ
	17/04/1981
	Bình Định
	Giỏi


HIỆU TRƯỞNG
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